
DANH SÁCH THEO DÕI BẰNG KHEN, GiẤY KHEN BAN NGÀNH TRAO TẶNG

STT SỐ KÝ VÀ HIỆU
NGÀY 

THÁNG NĂM
NỘI DUNG KHEN THƯỞNG THẨM QUYỀN  KHEN THƯỞNG

1 Số: 01/4240 09/10/2007
Giấy khen tập thể BVĐKHMCL khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Mỹ Hòa và cấp 30 suất học 
bổng cho con của những người chết trong sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ

UBND Huyện Bình Minh

2 2347 12/11/2007 Giấy khen có nhiều thành tích trong công tác CHCN sau sự cố sập 02 nhịp dẫn công trình xấy dựng cầu CT SYT TP.CT

3
2640/QĐ.UBND
Bằng số: 3784

21/11/2007
Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác cứu hộ, 
cứu nạn sự cố sập nhịp dẫn công trình xây dưng Cầu Cần Thơ

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

4 277 29/12/2008 Giấy Công nhận Đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT 2019+D8 Công An TP Cần Thơ 

5 Tháng 4/2009 Giấy chứng nhận dđạt thương hiệu Nổi tiếng Nhất ngành hàng Dịch vụ Y tế năm 2008 theo chỉ số nổi tiếng VCCI 

6 22/01/2010 Công nhận cơ quan có đời sống văn hóa tốt năm 2009
BCH Liên đoàn 
Lao động TP.Cần Thơ

7 07/01/2011 Giấy khen tiết mục Năng khiếu ấn tượng Hội thi "Vui Hội Mùa Xuân" 2011 BCH CĐ Ngành y tế TP.Cần Thơ

8 07/01/2011 Giấy khen đơn vị đạt giải A Hội thi "Vui Hội mùa xuân" 2011 BCH CĐ Ngành y tế TP.Cần Thơ

9 12/01/2011 Công nhận cơ quan có đời sống văn hóa tốt năm 2010
BCH Liên đoàn 
Lao động TP.Cần Thơ

10 14/CĐ 25/01/2011 Giấy khen đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc năm 2010 BCH Công đoàn ngành y tế TP.CT

11 Số: 41 19/02/2011 Giấy chứng nhận Đạt 4 tiêu chuẩn an toàn về ANTT năm 2011 Giám đốc CA TP.Cần Thơ

12 679/QĐ-TCT 26/05/2011 Giấy khen đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2010 Tổng cục Trưởng cục thuế

13
57/QĐ-UBND
Bằng số: 383

09/01/2012 Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010, 2011 Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

14
58/QĐ-UBND
Bằng số: 48

09/01/2012
Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc 
đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2011

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

15 10/2/2012 Công nhận cơ quan có đời sống văn hóa tốt năm 2011
BCH Liên đoàn 
Lao động TP.Cần Thơ

16 64/QĐ-CĐYT 20/02/2012
Bằng khen đã có thành tích tốt xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và XD tổ chức CĐ vững 
mạnh năm 2011

BCH Công đoàn Y tế Việt Nam

17 559/QĐ-BYT 22/02/2012 Bằng khen đạt tiêu chuẩn Bệnh viện xuất sắc toàn diện năm 2011 Bộ Trưởng BYT

18
1201/QĐ-BTC

16/5/2012 Bằng khen đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2011 Bộ Trưởng Bộ Tài chính

19 63/CĐ 25/05/2012 Giấy khen tiết mục ca mua xuất sắc Hội diễn văn nghệ công chức viên chức ngành Y tế năm 2012 BCH CĐ Ngành y tế TP.Cần Thơ

20 139/CĐ 18/10/2012
Giấy khen giải B Hội thi "Duyên Quê" chào mừng Kỷ niệm 82 năm ngày "Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam"

BCH CĐ Ngành y tế TP.Cần Thơ

21
85/QĐ-UBND
Bằng số: 28

11/01/2013
Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc 
đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

22
84/QĐ

Bằng số: 39
18/01/2013 Giấy chứng nhận Đạt 4 tiêu chuẩn an toàn về ANTT năm 2012 Giám đốc CA TP.Cần Thơ

23 63/QĐ-CĐYT 22/02/2013
Bằng khen đã có thành tích tốt xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và XD tổ chức CĐ vững 
mạnh năm 2012

BCH Công đoàn Y tế Việt Nam

24 1131/QĐ-BTC 17/05/2013 Giấy khen đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2012 Bộ Trưởng Bộ Tài chính

25 82/QĐ-CATP-PX15 04/9/2013
Giấy khen tập thể Tổ công tác y tế đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia Hội thao LL 
CAND năm 2013

Giám đốc CA TP.Cần Thơ

26
1759/QĐ-SYT
Bằng số: 3956

11/9/2013 Giấy khen đã hoàn thành tốt hoạt động phối hợp y tế Công - Tư trong chương trình chống Lao năm 2013 SYT TP.CT



27
54/QĐ-UBND

16/01/2014 Bằng khen có đóng góp tích cực cho chương trình ASXH của Tỉnh Cà Mau 2013 Chủ tịch UBND Tỉnh Cà Mau

28 73/QĐ 20/01/2014 Giấy chứng nhận Đạt 4 tiêu chuẩn an toàn về ANTT năm 2013 Giám đốc CA TP.Cần Thơ

29 92/QĐ-CĐYT 12/02/2014
Bằng khen đã có thành tích tốt xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và XD tổ chức CĐ vững 
mạnh năm 2013

BCH Công đoàn Y tế Việt Nam

30
477/QĐ-UBND
Bằng số: 183

21/02/2014
Tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc 
đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

31
478/QĐ-UBND
Bằng số: 910

21/2/2014 Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012, 2013 Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

32 367/QĐ/CT 27/02/2014 Giấy khen đã có thành tích tốt trong thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế năm 2013 Cục Trưởng Cục Thuế TP.CT

33 24/05/2014 Thư cám ơn 
HBT Người tàn tật, trẻ mồ côi 
và BNN Tỉnh Vĩnh Long

34 27/05/2014 Giấy khen tiết mục đạt giải B Hội diễn văn nghệ công chức, viên chức ngành y tế năm 2014 BCH CĐ Ngành y tế TP.Cần Thơ

35 27/05/2014 Giấy khen tiết mục đạt giải B Hội diễn văn nghệ công chức, viên chức ngành y tế năm 2014 BCH CĐ Ngành y tế TP.Cần Thơ

36 3179/QĐ-UB 19/12/2014 Giấy khen đã tích cực vận động vật chât trong chính sách an ninh xã hội tại Huyện CHợ Lách năm 2014 UBND H.Chợ Lách

37 107/QĐ-CĐYT 22/01/2015
Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công Đoàn 
vững mạnh năm 2014

BCH Công Đoàn Y tế Việt Nam 

38 990/QĐ-UBND 31/3/2015 Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thự hiện nghĩa vụ Thuế với Nhà nước năm 2014 Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

39 59/CĐ 23/4/2015 Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua điển hình tiến tiến giai đoạn 2010 - 2014 BCH Công đoàn ngành y tế TP.CT

40 24/4/2015
Bằng khen Khoa Tim Mạch - BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long tích cực ủng hộ vật chất khám và cấp thuốc miễn phí 
cho hộ nghèo tại Huyện Giồng Trôm, Bến Tre

Chủ tịch UBND Tỉnh Bến Tre

41 151/QĐ-CATP-PX15 22/12/2015 Giấy khen đã có thành tích trong phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015 Giám đốc CA TP.Cần Thơ

42 139/CĐ 25/12/2015 Giấy khen đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh xuất sắc liên tục từ năm 2013-2015 BCH Công đoàn ngành y tế TP.CT

43 139/CĐ 25/12/2015
Giấy khen CĐCS Bệnh viện HMCL đạt thành tích xây dựng công đoàn vững mạnh xuất sắc liên tục từ năm 
2013 - 2015

BCH Công đoàn ngành y tế TPCT

44 11/01/2016
Bằng khen BVĐK HMCL đạt thành tích xuất sắc trong đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 
2015

Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 

45 44/QĐ 18/01/2016 Giấy công nhận Đạt Tiêu chuẩn an toàn về ANTT 2015 Giám đốc CA TP.Cần Thơ

46 Giấy chứng nhận BV HMCL hoàn thành FICO & HIS GO - LIVE Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 

47 506/QĐ-UBND 02/03/2016 Giấy khen BVĐK HMCL đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2015 Chủ tịch UBND Quận Cái Răng

48 592/QĐ-UBND 09/03/2016 Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ Thuế với Nhà nước năm 2015 UBND TP.CT

49 25/05/2016 Cảm tạ BVĐK HMCL đã phối hợp thực hiện chương trình sinh hoạt khoa học Chuyên đề "Tim mạch" BVĐK Huyện Phụng Hiệp

50 24/06/2016 Thư cảm ơn hỗ trợ trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè BCH HSV Trường Đại học Tây Đô

51 137/CĐ 26/10/2016
Giấy khen Ban Nữ Công CĐCS BV HMCL TP Cần Thơ đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua "Hai giỏi" 
năm 2016

BCH Công đoàn ngành y tế TPCT

52
106/2016/QĐ-
LHKH/CNSPDV

Giấy chứng nhận dịch vụ: khám bệnh, chữa bệnh Đạt Top 100 Sản phẩm-Dịch vụ tốt nhất vì người tiêu 
dùng 2016

Liên Hiệp Khoa Học Phát Triển Doanh Nghiệp Việt 
Nam 

53 467/QĐ 01/12/2016 Giấy công nhận Đạt Tiêu chuẩn an toàn về ANTT 2016 Công An TP Cần Thơ 

54 Thư cảm tạ hỗ trợ chiến dịch Hè tình nguyện 2017 HSV Trường ĐHYD CT - BLL SV Hậu Giang



55 03/CĐ 09/01/2017
Giấy khen CĐCS Bệnh viện HMCL đạt thành tích xuất sắc chuyên đề Văn hóa văn nghệ thể dục thể thao 
năm 2016

Ban chấp hành Công Đoàn ngành Y Tế TPCT

56 17/01/2017 Lời Cảm tạ BVHMCL đã tài trợ quà gửi tặng cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2017 P.Phú Thứ UBND P.Phú Thứ

57 37 17/01/2017 Thư cảm ơn đã có nhiểu đóng góp cho BNN Hội Hỗ trợ người nghèo TNB

58 20/01/2017
Bằng khen đã đạt điểm chất lượng cao nhất trong toàn hệ thống Hoàn Mỹ tại hạng mục "Hướng dẫn người 
bệnh"

Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 

59 45/QĐ-CĐYT 16/02/2017
Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao đạo đức nghề nghiệp học 
tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2016

BCH Công Đoàn Y tế Việt Nam

60 207/QĐ-UBND 17/02/2017 Bằng khen đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động từ thiện, xã hội Tỉnh Tra Vinh UBND T.Trà Vinh

61 27/03/2017 Cảm tạ đã hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn P.Long Tuyền UBND P.Long Tuyền

62 20/GCN-ĐHNCT 07/04/2017 Giấy chứng nhận nhà tài trợ vàng giải "Quần vợt sinh viên ĐBSCL - DNC lần I năm 2017" Trường Đại học Nam Cần Thơ

63 1670/QĐ-UBND 21/04/2017
Giấy khen đã có thành tích tiêu biểu trong công tác KCB, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo trên địa bàn Xã 
Tân Phú THạnh

UBND H.Châu Thành A

64 96 29/09/2017 Thư cám ơn hỗ trợ KB cấp phát thuốc và tầm soát bệnh tim mạch UBND Xã Thạnh Quới

65 23/10/2017
Bằng khen giải tập thể trong cuộc thi " Góc ảnh y khoa" được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm thành lập hệ 
thống y khoa Hoàn Mỹ

Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 

66 23/10/2017
Bằng khen đạt giải được yêu thích nhất trong cuộc thi "Biệt đội Hoàn Mỹ" được tổ chức  nhân kỷ niệm 20 
năm thành lập YKHM

Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 

67 Bằng khen đạt danh hiệu Top 3 Bệnh viện dẫn điểm chất lượng bệnh viện năm 2017 Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 

68 23/10/2017
Bằng khen đạt giải được yêu thích nhất trong cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Hoàn Mỹ được tổ chức nhân kỷ 
niệm 20 năm thành lập

Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 

69 Bằng khen giải ba cuộc thi "Sức trẻ - sáng tạo tuổi 20" năm 2017 Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 

70 2485/QĐ-UBND 29/12/2017 Bằng khen đã đóng góp tích cực trong chương trình " An sinh phúc lợi xã hội" của Tỉnh Hậu Giang 2017 UBND Tinh Hậu Giang

71 58 18/01/2018 Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT Công An TP Cần Thơ 

72 12/QĐ-CATP-PX15 22/01/2018 Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 Công An TP Cần Thơ 

73 15/CĐ 24/01/2018 Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "VH văn nghệ TDTT năm 2017" BCH CĐ Ngành Y tế TP.CT

74 31/01/2018 Lời cảm tạ tài trợ cho những thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018 UBND P.Phú Thứ

75 100/QĐ-CĐYT 05/04/2018
Bằng khen Bệnh viện Đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Đổi mới phong cách, thái độ phục 
vụ của cán bộ Y Tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh năm 2017

Ban chấp hành Công Đoàn ngành Y Tế TPCT

76 19/05/2018 Giấy cảm tạ có thành tích đóng góp tích cực trong xây dựng Nông thôn mới tại Xã Thới Hưng năm 2018 UBND P.Thới Hưng

77 846/QĐ-BTC 05/06/2018 Bằng khen đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2017 Bộ Trưởng Bộ Tài chính

78 06/09/2018 Bằng khen Ekip PT cấp cứu và phẫu thuật thành công trường hợp BN vỡ tim do chấn thương ngực kín Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 

79 QĐ 609 18/12/2018 Đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2018 Công An TP Cần Thơ 

80 28/QĐ-UBND 05/01/2019
Bằng khen Bệnh viện HMCL đã đóng góp, vận động đóng góp cho công tác an sinh xã hội tỉnh Vĩnh Long 
năm 2018

UBND Tỉnh Vĩnh Long

81 26/01/2019 Bằng khen giải nhất chương trình hành động Nội bộ 2018 "Bệnh viện thuân thủ tốt nhất" Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 

82 26/01/2019 Bằng khen đạt thành tich bệnh viện Đạt điểm chất lượng cao nhất năm 2018 Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 



83 89/QĐ-CĐYT 27/02/2019
Bằng khen BV đã có nhiều thành tích trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới phong cách, 
thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh" năm 2018

Ban Chấp hành Công Đoàn Y Tế VN

84 QĐ số 34/QĐ-TCDS 28/02/2019
Giấy khen Bệnh viện đã có nhiều thành tích nổi bật trong công tác thực hiện Sàng lọc trước sinh và Sơ sinh 
góp phần nâng cao chất lượng Dân số khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2018

Tổng Cục Trưởng - Tổng Cục Dân Số - Kế hoạch 
hóa gia đình 

85 26/05/2019
Giấy cảm tạ Bệnh viện đã đóng góp cho chương trình "Vui đón nắng hè 2019" nhằm giúp đỡ cho các em 
học sinh nghèo vượt khó vươn lên học tập

Trường Tiểu học Viên Bình 1 - Trần Đề Sóc Trăng

86 001/BGO 26/07/2019
Bảng ghi ơn Bệnh viện đã ủng hộ 5.000.000 cùng chung tay với Hội cựu thanh niên xung phong TPCT trong 
chương trình họp mặt giao lưu "Ký ức thời gian" gây quỹ "Nghĩa tình đồng đội" năm 2019

Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Cần Thơ 

87 1927/QĐ-BTC 01/10/2019 Bằng khen đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai, nộp thuế năm 2018 Bộ Trưởng Bộ Tài chính

88 1734 20/12/2019 Giấy Công nhận Đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT 2019 Công An TP Cần Thơ 

89 23/07/2020
Giấy khen đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Q.Cái Răng giai đoạn 
2015 - 2020

Chủ tịch UBND Q.Cái Răng

90 29/QĐ.TH 03/08/2020 Bằng tri ân tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam Hội Nạn nhân Chất độc da Cam/Dioxin TP.CT

91 1564/QĐ-BTC 05/10/2020 Bằng khen đã có thành tích thực hiện công tác kê khai, nộp thuế năm 2019 Bộ Trưởng Bộ Tài chính

92 Chứng nhận đã tham gia tài trợ và khám bệnh miễn phí cho ngày hội CSSK cộng đồng cần thơ 2018

93 20/10/2020 Thư cảm ơn về tài trợ 10 suất học bổng cho sinh viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

94 6447 17/12/2020 Giấy công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT 2020 Công An TP.Cần Thơ

95 121/QD-CATP-PX03 17/12/2020 Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 Công An TP.Cần Thơ

96
6485/QĐ-CATP-

PV05
08/12/2021 Giấy Công nhận Đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT 2019 Công An TP Cần Thơ 

97 133/QĐ-CATP-PX03 27/12/2021 Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 Công An TP Cần Thơ 

98 Giải thưởng Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện tốt nhất 2021 Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 

99 Giấy khen giải đơn vị tiệt khuẩn tích cực hưởng ứng cuộc thi - 2021 Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 

100 Giải Nhì - Gải thưởng lâm sàng xuất sắc năm 2022 Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ 

101 7152/QĐ 22/12/2022 Chứng nhận đạt đơn vị điển hình tiên tiến về Phòng cháy và chữa cháy năm 2022 Giám đốc CA TP.Cần Thơ

102 4143/UBND-QĐ 07/12/2022 Công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về An ninh, trật tự" năm 2022 UBND TP.Cần Thơ

103 26/QĐ-TCDS 27/03/2023 Giấy khen đã có thành tích tốt trong công tác sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh năm 2022
Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa 
Gia đình

104 149/QĐ-CTCTH 15/05/2023 Giấy khen đã có thành tích tốt trong thực hiện nghĩa vụ nộp Thuế năm 2022 Cục Trưởng Cục Thuế TP.CT

105 Quí 3/2023 Chứng nhận Gold Status HMC

106 3138/UBND-QĐ 25/12/2023 Công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về An ninh, trật tự" năm 2023 UBND TP.CT

107 01/QĐ 26/12/2023 Chứng nhận giữ vững đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC năm 2023 Giám đốc CA TP.Cần Thơ

108 31/QĐ-CDS 27/02/2024 Giấy khen đã có thành tích tốt trong công tác sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh năm 2023 Cục Trưởng Cục dân số


